ĐỀ ÁN  

KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN SINH KẾ CHO NGƯ DÂN KHAI 
I. Sự cần thiết của việc xây dựng Đề án

1. Hiện tượng cá chết bất thường và những ảnh hưởng
1.1. Hiện tượng cá chết bất thường

Trong thời gian qua, trên vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra tình trạng cá biển tầng đáy ven bờ và cá nuôi lồng ven cửa biển chết bất thường, gây thiệt hại đối với ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. 
Tại Thừa Thiên Huế, từ 15/4/2016 đến 05/5/2016 cá biển trong môi trường tự nhiên chết rải rác trôi dạt vào bờ biển, cửa sông như cá Vẩu, cá Thiều, cá Chai, cá Bơn, cá Lưỡi bò, Lệt huyết,…  Đối với cá nuôi lồng trong đầm Lập An, vùng cửa biển Lạch Giang và Thuận An chết hàng loạt, xảy ra trong ba đợt, đợt một từ ngày 15/4 - 18/4; đợt hai từ ngày 27/4 - 29/4, đợt ba từ ngày 02/5 - 04/5/2016. Các loại cá chết là cá Vẩu, cá Giò, cá Dìa, cá Hồng Mỹ, cá Chẽm…

Hiện tượng cá biển tự nhiên và cá nuôi lồng cửa biển chết bất thường hàng loạt đã ảnh hưởng lớn đến việc đánh bắt, nuôi trồng, mua bán, tiêu thụ hải sản; người dân hoang mang không sử dụng các loài cá để làm thức ăn.

1.2. Ảnh hưởng và thiệt hại 

Đến nay có 1.593 lồng cá nuôi của các địa phương bị thiệt hại gồm: Phú Vang, Hương Trà (cửa Thuận An) và Phú Lộc (cửa Lạch Giang, cửa Lăng Cô). Hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân cũng như dịch vụ hậu cần nghề cá; các hoạt động dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng của các địa phương gần như hoàn toàn ngưng trệ. Tình hình tiêu thụ hải sản gặp nhiều khó khăn, tâm lý nhân dân vẫn e dè trong việc sử dụng hải sản.


Tổng hợp thiệt hại của các hộ ngư dân về khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá và nuôi cá lồng bị ảnh hưởng trực tiếp như sau:
a) Về khai thác 
Tổng số tàu thuyền, hộ gia đình, nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp do hải sản chết bất thường: 
- Số tàu thuyền bị ảnh hưởng: 2.493 chiếc.

Trong đó :    Tàu thuyền không lắp máy: 539 chiếc.



          Tàu thuyền có lắp máy: 1.954 chiếc.

- Số hộ gia đình bị ảnh hưởng: 5.727 hộ.

- Số nhân khẩu bị ảnh hưởng: 27.416 khẩu.

Bảng 1: Tổng hợp tàu thuyền và hộ gia đình bị ảnh hưởng

	TT
	 Huyện/Thị xã
	Số tàu thuyền bị ảnh hưởng 
	Số hộ gia đình bị ảnh hưởng (chủ tàu thuyền và lao động trên tàu bị ảnh hưởng)
	Số nhân khẩu bị ảnh hưởng (thuộc hộ bị ảnh hưởng)

	
	
	Tổng cộng
	Không lắp máy
	< 20 CV
	20-< 90 CV
	
	

	1
	Phong Điền
	143
	52
	78
	13
	312
	1.493

	2
	Quảng Điền
	249
	34
	122
	93
	606
	3.059

	3
	Hương trà
	131
	36
	84
	11
	196
	1.050

	4
	Phú Vang
	1.126
	264
	602
	260
	2.617
	13.205

	5
	Phú Lộc
	844
	153
	570
	121
	1.996
	8.609

	 
	Tổng cộng
	2.493
	539
	1.456
	498
	5.727
	27.416


b) Về dịch vụ hậu cần nghề cá 
Tổng số hộ, khẩu các gia đình dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp do hải sản chết bất thường: Số hộ gia đình dịch vụ hậu cần nghề cá : 994 hộ; Số nhân khẩu bị ảnh hưởng : 4.644 khẩu.

Bảng 2: Tổng hợp số hộ, khẩu dịch vụ hầu cần nghề cá bị ảnh hưởng

	TT
	(Huyện/

Thị xã)
	Số hộ gia đình dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng 
	Số khẩu bị ảnh hưởng (thuộc hộ bị ảnh hưởng)
	Ghi chú

	1
	Phong Điền
	47
	248
	 

	2
	Quảng Điền
	310
	1.219
	 

	3
	Hương trà
	7
	36
	 

	4
	Phú Vang
	489
	2.552
	 

	5
	Phú Lộc
	141
	589
	 

	 
	Tổng cộng:
	994
	4.644
	 


c) Về nuôi cá lồng
Tổng số lồng bè nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng trực tiếp do hải sản chết bất thường:

- Số lồng bè bị thiệt hại: 1.593 lồng.

- Tổng thể tích lồng bè bị thiệt hại: 22.407 m3.

- Số cá chết : 347.067 con.

- Tổng sản lượng cá bị thiệt hại : 136.608 kg.

- Ước giá trị bị thiệt hại :   26.674 triệu đồng.

Bảng 3: Tổng hợp thiệt hại cá nuôi lồng bị ảnh hưởng

	TT
	Huyện/thị xã
	Tổng lồng/bè có cá chết
(cái)
	Khối lượng lồng/bè thiệt hại
(m3)
	Số cá giống thả (con)
	Số cá chết
(con)
	Sản lượng cá thiệt hại
(kg)
	Giá trị ước thiệt hại
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hương Trà
	155
	3.720
	112.200
	61.972
	12.284
	1.809

	2
	Phú Vang
	600
	9.000
	240.000
	45.060
	22.530
	4.506

	3
	Phú Lộc
	838
	9.687
	240.035
	240.035
	101.794
	20.359

	Tổng cộng:
	1.593
	22.407
	592.235
	347.067
	136.608
	26.674


Tổng giá trị thiệt hại của tỉnh Thừa Thiên Huế: 135 tỷ đồng, trong đó:

- Nuôi trồng thủy sản: 30 tỷ đồng.

- Khai thác thủy sản do tàu khai thác ven bờ không đi biển: 20 tỷ đồng.

- Tàu khai thác xa bờ đánh bắt về khó tiêu thụ và bán giá thấp: 15 tỷ đồng.

- Dịch vụ nghề cá đình trệ:  20 tỷ đồng.

- Các hoạt động dịch vụ, du lịch, khách sạn: 50 tỷ đồng.
Trước mắt, các địa phương đang thực hiện các chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp để ổn định cuộc sống của người dân bị thiệt hại theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
1.3. Công tác chỉ đạo xử lý
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các công văn chỉ đạo các ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã ven biển kiểm tra tình trạng cá chết bất thường ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế để có biện pháp xử lý; tổ chức các đoàn kiểm tra lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm và nghiên cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ thủy, hải sản chết bất thường ở vùng biển; tích cực tuyên truyền, giải thích, động viên ngư dân tiếp tục ra khơi đánh bắt ở vùng biển xa bờ ngoài 20 hải lý; tổ chức theo dõi hải trình đánh bắt của tàu đánh cá, kiểm tra chất lượng cá, cấp giấy các nhận thủy sản được đánh bắt từ vùng biển an toàn để tiêu thụ; tổ chức các điểm bán cá biển an toàn được cấp giấy Chứng nhận.

Đã triển khai thực hiện Công văn hỏa tốc số 3441/BNN-TCTS ngày 02/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó tập trung: hướng dẫn xử lý hải sản chết bất thường, hải sản không bảo đảm an toàn thực phẩm; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật tạm thời áp dụng đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Xác nhận thủy sản khai thác xa bờ để lưu thông và tiêu thụ, từ ngày 01/5/2016 đến ngày 18/5/2016 (là ngày nghỉ trăng tháng 4 âm lịch), Chi cục Thủy sản đã cấp 209 giấy xác nhận khai thác thủy sản xa bờ cho 1.051 tấn cá các loại để tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển lưu thông và tiêu thụ hải sản xa bờ trên địa bàn toàn tỉnh và ngoài tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản) phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai tích cực trong việc tuyên truyền để các siêu thị như Co.opmart, Big C, BQL các chợ Đông Ba, chợ ở các huyện, thị xã trực tiếp thu mua cá của các tàu xa bờ tại Cảng cá Thuận An, từ đó đã tạo thêm nhiều điểm bán cá đánh bắt vùng biển xa bờ.
2. Sự cần thiết để xây dựng đề án
Trong thời gian xảy ra hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi lồng chết bất thường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan, các địa phương xử lý tiêu hủy cá chết, tuyên truyền người dân không sử dụng cá chết làm thực phẩm, xác nhận thủy sản được khai thác từ vùng biển xa bờ, tăng cường quan trắc môi trường vùng nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo quy định, hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh để ổn định tâm lý người dân, hỗ trợ người dân đang khai thác và nuôi trồng vùng ven biển. 
Tuy nhiên, để kịp thời khôi phục sản xuất và có chiến lược lâu dài cho các hoạt động đánh bắt cá vùng ven bờ và nghề nuôi trồng thủy sản, cần thiết phải xây dựng Đề án “Khôi phục và phát triển sinh kế cho ngư dân khai thác hải sản ven bờ và nuôi cá lồng vùng cửa biển tỉnh Thừa Thiên Huế”.
3. Các căn cứ pháp lý
- Thông báo ý kiến của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 2757/VPCP-KTN ngày 26/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.
- Thông báo số 120/TB-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp bàn triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết bất thường.

- Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thủy, hải sản chết bất thường, công tác triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống. 

II. Hiện trạng nghề cá ven biển và nghề nuôi cá lồng vùng cửa biển

1. Nghề cá ven bờ và tuyến lộng
- Theo thống kê từ UBND các huyện, thị xã ven biển, toàn tỉnh hiện có 2.493 tàu thuyền lắp máy và không lắp máy, đánh cá biển hoạt động ở tuyến bờ và tuyến lộng. Trong đó: ghe thuyền thủ công là 539 chiếc, ghe thuyền cỡ nhỏ dưới 20 CV là 1.456 chiếc, từ 20-90 CV là 498 chiếc. Số nhân khẩu có sinh kế phụ thuộc vào nghề cá ven bờ và tuyến lộng lên đến 27.416 khẩu.
- Các nghề đánh bắt ven bờ chủ yếu của ghe thuyền không lắp máy và lắp máy dưới 20 CV là: Câu tay, mành đèn, các nghề thuộc họ lưới rê, rê 3 lớp tầng nổi (rê cá trích, cá chuồn, cá chim..) và rê hỗn hợp, lồng bẫy tầng đáy.

Tùy theo đặc điểm từng loại nghề khai thác thì đối tượng khai thác có khác nhau. Họ nghề sử dụng ngư cụ khai thác tầng nổi chủ yếu các đối tượng là cá trích, cá chuồn, cá chim, cá nục, cá hố, cá cơm và mực ống...; trong khi lưới rê hỗn hợp tầng đáy chủ yếu khai thác mực Nang, cá Hanh, cá Ong, cá Chai và các loài Ghẹ biển...

- Các nghề đánh bắt tuyến lộng chủ yếu của tàu thuyền lắp máy từ 20 CV đến 90 CV, chủ tàu thường trang bị các nghề: Lừ mực, giã cào, câu vàng, lưới rùng và mành chụp. Đối tượng cá khai thác chủ yếu nghề cá tuyến lộng có khác nhau tùy mỗi ngư cụ. Các loài thủy sản chủ yếu khai thác được phổ biến là: cá Chim, cá Nục, cá Ngừ, cá Nhói và họ Chình biển (cá Lạt, Lệt), mực Nang, mực Dù, cá Đổng, cá Đù, cá Chai... và các loài giáp xác (Ghẹ, Tôm...)

- Năm 2015, sản lượng thủy sản đánh bắt từ nghề cá ven bờ và tuyến lộng ước chiếm khoảng 20% tổng sản lượng thủy sản khai thác của toàn tỉnh. Tuy vậy, đã diễn ra tình trạng khai thác quá mức ở vùng nước truyền thống ven bờ. Đây là nơi hoạt động của các tàu đánh cá cỡ nhỏ với số lượng chiếm khoảng 80% tổng số tàu thuyền khai thác thủy sản. Nguồn lợi vùng ven bờ này đang bị khai thác quá mức, xảy ra sự mất cân đối giữa khả năng đánh bắt (số lượng tàu thuyền khai thác hải sản) và khả năng nguồn lợi cho phép khai thác tại vùng nước ven bờ. Ngoài ra, những hoạt động khai thác bất hợp pháp, ảnh hưởng đến duy trì và tái tạo nguồn lợi thường xảy ra ở vùng ven bờ.
- Do hiện tượng cá chết bất thường, môi trường vùng biển ven bờ và vùng lộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguồn lợi suy giảm rất lớn ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân. 
2. Nghề nuôi cá lồng vùng cửa biển
- Hình thức nuôi trồng thủy sản cửa biển chủ yếu là nuôi cá bằng lồng lưới có khung cố định. Toàn tỉnh có 3.900 lồng nuôi cá tại các cửa biển, trong đó: Cửa Thuận An xã Hải Dương: 600 lồng (vùng Thái Dương Thượng và Thái Dương Hạ); thị trấn Thuận An: 1.100 lồng (vùng thôn Hải Tiến, Hải Bình); Cửa Tư Hiền xã Vinh Hiền: 1.200 lồng (vùng Hiền An, Hiền Hòa, đầm rong câu, khu vực núi Túy Vân); Lộc Bình: 300 lồng; Cửa Lạch Giang xã Lộc Vĩnh: 6 lồng; Cửa Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô 700 lồng.

- Đối tượng nuôi chủ yếu là cá Vẩu, cá Giò, cá Hồng Mỹ, cá Hồng Đỏ, cá Mú, cá Dìa cá Chẽm,...

- Loại lồng sử dụng: chủ yếu bằng lưới, cố định bằng cọc tre, gỗ; thể tích từ 12 - 18m3.
- Thức ăn sử dụng chủ yếu là cá tạp tươi sống; do vậy dễ gây ô nhiễm môi trường vùng nước, phụ thuộc nguồn cá khai thác tự nhiên, không chủ động dù chi phí có lúc khá cao.
Hiện nay, một số địa phương chưa có quy hoạch nuôi cá lồng, một số khác đã có quy hoạch nhưng nuôi chưa theo quy hoạch và quy trình nuôi chưa đảm bảo bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh; một số địa phương để người dân nuôi tự phát. Tình trạng lấn chiếm diện tích mặt nước dẫn đến mất trật tự, ảnh hưởng mỹ quan, giao thông; đặc biệt ý thức của người nuôi trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh còn hạn chế, việc thực hiện và giám sát quy định hoặc cam kết bảo vệ môi trường vùng nuôi nhiều khó khăn và bất cập. 
Do vậy, nuôi thủy sản lồng bè ở các khu vực ven cửa biển có nguy cơ dễ gây dịch bệnh, sản phẩm không an toàn, nghề nuôi phát triển chưa bền vững.
III. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung
Khôi phục sản xuất, chuyển đổi, tạo sinh kế mới cho các ngư dân trên cơ sở tăng cường quản lý nghề cá ven bờ và nghề nuôi trồng thủy sản ven cửa biển nhằm ổn định sản xuất lâu dài cho ngư dân ven biển phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của từng vùng.

2. Mục tiêu cụ thể
- Nghề cá ven bờ, tuyến lộng từng bước được chuyển đổi phù hợp với nhu cầu của ngư dân, bảo đảm sinh kế ổn định. 

- Khôi phục và chuyển đổi nghề nuôi cá lồng ven cửa biển hợp lý, và phát triển sinh kế thay thế một cách ổn định. 

IV. Nội dung của Đề án
1. Khôi phục sản xuất
1.1. Đối với nghề cá ven bờ và tuyến lộng 

- Về sản phẩm hải sản khai thác trong vùng bãi ngang có chính sách hỗ trợ cơ sở thu gom cấp đông; tổ chức lấy mẫu hải sản ven bờ giám sát thường xuyên hàng ngày để phân tích các chỉ tiêu theo quy định và công bố kết quả rộng rãi để thị trường tiêu thụ yên tâm.

- Thực  hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ, khôi phục lại nguồn lợi sau khi hiện tượng bất thường xãy ra.
1.2. Đối với vùng nuôi cá lồng ven cửa biển 
- Tổ chức kiểm soát các khu vực nuôi lồng ven cửa biển theo quy hoạch, sắp xếp lại các khu vực lồng nuôi tập trung đảm bảo theo quy định. Khôi phục các vùng nuôi đảm bảo điều kiện.
- Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y về nuôi cá lồng tại các vùng nuôi tập trung theo Quy chuẩn.
- Tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn quản lý vùng nuôi thủy sản, quy trình nuôi an toàn, tập huấn kỹ thuật nuôi mới cho người dân đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường vùng nuôi. Chú trọng các đối tượng có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện môi trường vùng nuôi.

- Tăng cường thực hiện công tác quan trắc cảnh báo môi trường thường xuyên tại các vùng nuôi cá lồng tập trung theo Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh về quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2015 - 2020, chú trọng quan trắc các điểm đã xảy ra sự cố bất thường và các điểm có nguy cơ ảnh hưởng của sự cố nói trên.

- Hỗ trợ giống, vật tư thủy sản, kỹ thuật khôi phục sản xuất, xây dựng mô hình khuyến ngư nuôi các đối tượng mới phù hợp và có hiệu quả hơn.
2. Chuyển đổi nghề cho người dân khai thác ven bờ, nuôi cá lồng vùng ven cửa biển

2.1. Nghề cá ven bờ và tuyến lộng
- Tổ chức rà soát tàu thuyền, lao động khai thác hải sản vùng biển ven bờ và tuyến lộng, đánh giá nhu cầu sinh kế làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội nghề cá. 
- Đối với nghề cá ven bờ, các tàu thuyền có công suất <20 cv, trong thời gian ngư dân chưa chuyển đổi nghề nghiệp, sinh kế mới cần có chính sách an sinh hỗ trợ cho ngư dân. 
- Đối với nghề cá tuyến lộng, tàu thuyền từ 20 – 90 cv hạn chế sử dụng ngư cụ tầng đáy (lồng bẫy, lưới rê đáy, giã cào…) để chuyển sang khai thác ở vùng biển xa bờ như: vây, mành đèn, chụp mực, câu vàng cá đáy; đặc biệt là khai thác cá nổi, di cư đại dương: cá thu, cá ngừ, cá nục…. 

Cần cải hoán, nâng cấp máy, vỏ và ngư lưới cụ, trang thiết bị trên tàu sang các nghề phù hợp. Mặt khác, vận động và khuyến khích các chủ tàu này đầu tư đóng mới tàu cá xa bờ, vì tương đối có kỹ thuật khá tốt.
- Trên cơ sở đánh giá nhu cầu sinh kế của ngư dân vùng ven biển hỗ trợ chuyển sang các nghề khác như: nuôi trồng thủy sản, dịch vụ và ngành phi nông nghiệp.

- Đối với ngư dân khai thác vùng ven bờ tổ chức đào tạo có kỹ năng tham gia khai thác xa bờ, các chứng chỉ nghề như: thuyền viên, thuyền trưởng, máy trưởng hạng V cho cỡ tàu 90 cv – 400 cv; hạng IV cho cỡ tàu từ 400 cv trở lên. 

- Đối với những ngư dân không tham gia khai thác xa bờ được, hỗ trợ đào tạo các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - du lịch khác.
2.2. Nuôi cá lồng ven cửa biển

Để đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định sinh kế lâu dài cho người nuôi cá lồng ven cửa biển cần thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, thống kê hiện trạng số lồng, số hộ và nhân khẩu của các hộ trực tiếp nuôi cá lồng ven cửa biển để thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh xã hội khi ngừng nuôi.

- Rà soát lại quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại huyện/thị xã ven biển, nghiên cứu phát triển vùng nuôi mới, hình thức nuôi, đối tượng nuôi đảm bảo phù hợp điều kiện môi trường, an toàn thực phẩm.

- Đánh giá nhu cầu đào tạo và chuyển đổi nghề cho các hộ nuôi cá lồng ven cửa biển sang các nghề khác.

- Tổ chức đào tạo nghề và thực hiện tuyên truyền, xây dựng chính sách để người dân chuyển đổi nghề nuôi cá lồng sang nghề khác.

V. Các dự án ưu tiên
1. Đánh giá nhu cầu sinh kế và nghiên cứu các nghề cho ngư dân vùng ven biển.

2. Nghiên cứu và chuyển đổi nghề cho ngư dân khai thác vùng ven biển và nuôi trồng thủy sản vùng cửa biển.

3. Dự án nghiên cứu các thành phần bị ảnh hưởng của việc ngừng khai thác hải sản ven bờ, nuôi cá lồng vùng cửa biển và đưa ra các giải pháp phù hợp.
4. Dự án tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ.
VI. Giải pháp và tổ chức thực hiện
1. Giải pháp

1.1. Về chính sách
- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khẩn cấp công khai, đúng quy định, đúng đối tượng góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.
- Xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho các nhân khẩu của các hộ trực tiếp làm nghề khai thác hải sản ven bờ và nuôi cá lồng vùng cửa biển.

- Xây dựng, thực hiện chính sách khôi phục sản xuất cho vùng nuôi cá lồng ở cửa biển và chuyển đổi nghề nuôi mới như hỗ trợ  giống, vật tư, kỹ thuật; chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác ở vùng biển ven bờ, vùng lộng sang khai thác vùng biển xa bờ; chính sách thu hút lao động như: hỗ trợ lao động thuyền viên vay vốn để góp chung với chủ đầu tư tàu cá, thí điểm chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho thuyền viên đánh cá.
- Xây dựng, thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề mới, hỗ trợ người dân học tập và trực tiếp sản xuất đối với các nghề họ chọn thực hiện trong thời gian tới.

- Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 23/5/2016; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách một cách có hiệu quả Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

1. 2. Về rà soát quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
- Trên cơ sở quy hoạch, các địa phương xây dựng các dự án, kế hoạch sắp xếp các vùng nuôi lồng tập trung đảm bảo theo quy hoạch và quy định về nuôi lồng. Ưu tiên các vùng nuôi lồng bị ảnh hưởng hiện tượng bất thường trong thời gian vừa qua.
- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy hoạch một cách thường xuyên và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp nuôi lồng không theo quy hoạch, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch.

1.3. Về quản lý 
- Tổ chức kiện toàn hoạt động sản xuất theo mô hình tổ đội, liên kết trong sản xuất, giá cả thị trường, hậu cần nghề cá; bảo quản sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm khai thác nhằm hạn chế tổn thất giá trị sản phẩm sản xuất. Tổ chức hiệp thương giữa nhà máy chế biến, chủ nậu và chủ tàu cá để giá bán sản phẩm được ổn định nhất.

- Tăng cường công tác hướng dẫn các hộ đang nuôi thường xuyên thực hiện kiểm tra các yếu tố môi trường, Chọn giống tốt, thả giống khi điều kiện môi trường đảm bảo. Không thả giống khi môi trường nuôi không đảm bảo điều kiện, thực hiện nuôi đúng mật độ, giãn thưa khoảng cách giữa các lồng/bè nuôi, không sử dụng thức ăn dư thừa, hạn chế sử dụng thức ăn tươi sống để tránh ô nhiễm môi trường vùng nuôi.

1.4. Giải pháp khoa học kỹ thuật, khuyến ngư
- Thực hiện các mô hình mẫu; du nhập nghề khai thác mới, nghề khai thác hiệu quả; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và dịch vụ hậu cần trên biển.

- Xác định đối tượng nuôi phù hợp với độ mặn và mùa vụ thu hoạch.

- Tính toán nhu cầu con giống thả tái sản xuất để có kế hoạch sản xuất, ương dưỡng đảm bảo chất lượng cung cấp kịp thời cho người nuôi.
- Áp dụng công nghệ, quy trình nuôi cá lồng tiên tiến như lồng nuôi Đan Mạch với quy mô phù hợp nguồn lực của người dân địa phương.
- Nghiên cứu các nghề để chuyển đổi phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

1.5. Về tuyên truyền, đào tạo
- Tuyên truyền cho người dân về sản phẩm thủy sản an toàn.

- Công khai lộ trình các hoạt động sẽ thực hiện trong thời gian tới; tránh xung đột khi người dân phải ngừng sản xuất. 

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng, chuyên môn cho đội ngũ thuyền viên tàu cá.
1.6. Về đầu tư
- Tập trung đầu tư các cơ sở sửa chữa tàu cá hiện đại đáp ứng điều kiện cho việc đóng tàu, cải hoán tàu xa bờ.

- Nâng cấp cảng cá, bến cá, khu neo đậu đáp ứng nhu cầu cập bến neo đậu của tàu thuyền khi số lượng tàu thuyền công suất lớn ngày càng tăng.
- Đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, quy định.
1.7. Về tổ chức lại sản xuất
- Sắp xếp và quản lý sản xuất theo quy hoạch, quy định hiện hành nhằm từng bước tạo vùng sản xuất hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm,...

- Cơ cấu lại tàu thuyền, nghiên cứu, áp dụng các mô hình tổ, đội, khai thác, dịch vụ tiên tiến.
2. Tổ chức thực hiện

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án này. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung đề án khi cần thiết.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nước liên quan đến nội dung đề án. Hàng năm xây dựng các Dự án, kế hoạch liên quan trình cấp Tỉnh thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.
2.2. Sở Kế hoạch - Đầu tư
Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất, lồng ghép và huy động các nguồn vốn để triển khai thực hiện Đề án.
2.3. Sở Tài Chính
Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo ưu tiên và cân đối nguồn vốn thực hiện đề án.
2.4. Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt các đề tài, dự án khoa học và công nghệ liên quan đến phát nghề cá ven bờ và nuôi cá lồng cửa biển.
2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất, mặt nước, tham mưu cho tỉnh các chế độ chính sách giao đất, mặt nước nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
- Quan trắc môi trường để cảnh báo kịp thời các vấn đề bất thường.
2.6. Sở Lao động, Thương binh và xã hội

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tuyên truyền, hỗ trợ, đào tạo nghề...Thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
2.7. Sở Công Thương

Tuyên truyền, xây dựng kiểm soát các điểm bán sản phẩm thủy sản an toàn; liên kết, xúc tiến đầu tư tiêu thụ sản phẩm thủy sản.
2.8. UBND các huyện, thị xã

Chủ động triển khai các nội dung của Đề án tại địa phương, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách, phục vụ an sinh xã hội.
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh về sản xuất nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác quản lý tàu cá ven bờ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về hoạt động thủy sản.
VII. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí: 49.350 triệu đồng; chi tiết như sau:
	TT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị thực hiện/

Đơn vị phối hợp
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Rà soát tàu thuyền nhỏ ven biển phục vụ công tác an sinh, quản lý.
	Chi cục Thủy sản/ UBND các xã, thị trấn ven biển.
	650
	

	2
	Tuyên truyền chuyển đổi nghề nghiệp.
	Chi cục Thủy sản/ UBND các xã, thị trấn ven biển/ Các tổ chức xã hội.
	600
	Lồng ghép

	3
	Lấy mẫu giám sát, tuyên truyền sản phẩm hải sản ven bờ an toàn 
	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản/ 
	200
	

	4
	Nghiên cứu Phát triển nghề mới 
	Sở Nông nghiệp và PTNT/Sở LĐTB và XH, UBND huyện, thị xã và Chi cục Thủy sản.
	500
	Lồng ghép

	5
	Tái tạo nguồn lợi vùng ven bờ
	Chi cục Thủy sản, UBND các  huyện/thị xã, các tổ chức xã hội
	3.000
	

	6
	Kiểm soát theo quy hoạch nuôi lồng ven cửa biển.
	UBND Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc/ Chi cục Thủy sản
	300
	

	7
	Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y vùng nuôi lồng
	Chi cục Thú y/ Chi cục Thủy sản và UBND xã, thị trấn ven cửa biển
	100
	

	8
	Tập huấn quản lý vùng nuôi thủy sản, kỹ thuật nuôi cá lồng, xây dựng mô hình nuôi hiệu quả
	Chi cục Thủy sản/Trung tâm Khuyến Nông, UBND Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc.
	300
	

	9
	Hỗ trợ giống khôi phục sản xuất
	UBND Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc/ Chi cục Thủy sản/Trung tâm giống
	2.000
	- Lồng ghép

	10
	Quan trắc cảnh báo môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường/Chi cục Thủy sản
	1.000
	Lồng ghép

	11
	Đào tạo nghề mới hoặc nâng cao nghề để khai thác xa bờ
	Sở Nông nghiệp và PTNT/ Sở Lao động Thương binh và xã hội.
	2.000
	

	12
	Hỗ trợ đầu tư đóng mới tàu cá xa bờ
	Các chủ tàu/ngư dân
	20.000
	Lồng ghép NĐ 67

	13
	Hỗ trợ cải hoán tàu và chuyển đổi nghề khai thác mới 
	Các chủ tàu/ngư dân
	10.000
	

	14
	Chính sách hỗ trợ phát triển nghề mới khai thác xa bờ 
	Sở Nông nghiệp và PTNT/ UBND huyện, thị xã và Chi cục Thủy sản
	5.000
	Lồng ghép

	15
	Thống kê số lồng nuôi, hộ nuôi ven biển thực hiện an sinh.
	Chi cục Thủy sản/ UBND các xã, thị trấn ven biển
	200
	

	16
	Rà soát lại quy hoạch nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu phát triển vùng nuôi mới.
	Chi cục Thủy sản/ UBND các huyện/thị xã ven biển
	2.000
	

	17
	Nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp
	Sở Lao động Thương binh và xã hội/ UBND các xã, thị trấn ven biển.
	2.000
	Lồng ghép

	18
	Tuyên truyền, đào tạo nghề mới
	UBND các huyện/thị xã, các xã/ thị trấn, các tổ chức khác
	1.000
	

	19
	Xây dựng chính sách và thực hiện chuyển đổi nghề cho người dân
	Các Sở, UBND các huyện/thị xã, các xã/thị trấn, các tổ chức khác
	500
	

	
	Tộng cộng
	49.350
	


KẾT LUẬN 
Đề án khôi phục và phát triển sinh kế cho ngư dân khai thác hải sản ven bờ và nuôi cá lồng vùng cửa biển tỉnh Thừa Thiên Huế là đề án có tính chất vô cùng quan trọng liên quan đến cuộc sống, sinh kế của hàng chục ngàn ngư dân ven biển của tỉnh. Liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế vì vậy cần sự vào cuộc của cấp cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu góp ý để đề án được hoàn chỉnh và triển khai có hiệu quả.
DỰ THẢO








PAGE  
1

